
UBND HUYỆN BÁT XÁT

TRƯỜNG PTDTBT THCS
DỀN THÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-THCSDT                 Dền Thàng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đoàn đưa, đón và quản lý học sinh tham gia kỳ thi

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS DỀN THÀNG

Căn cứ công văn số: 196/PGD&ĐT-THCS ngày 23 tháng 4 năm 2025. V/v
hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026;

Căn cứ kết quả phân luồng sau tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025 với số
lượng học sinh đăng ký tham gia thi tuyển vào các trường THPT của trường
PTDTBT THCS Dền Thàng;

Xét đề nghị của chuyên môn nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 01 đoàn bao gồm CBQL, GV, NV để đưa, đón và quản
lí học sinh trong thời gian tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học
2025-2026.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Đoàn có trách nhiệm đưa, đón, quản lí và hướng dẫn học sinh
thực hiện các hoạt động trong thời gian tham gia kỳ thi tại các điểm thi từ ngày

03/6/2025 đến 05/6/2025. Đồng thời bàn giao học sinh đảm bảo an toàn cho phụ

huynh trong quá trình đưa đón.

Điều 3. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên liên quan có tên trong Điều 1
căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu NT. 

HIỆU TRƯỞNG

Từ Viết Bình



DANH SÁCH

Cán bộ QL, GV, NV đưa, đón và quản lý học sinh trong thời gian tham gia
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026

(Kèm theo QĐ số:        /QĐ-THCSDT ngày 26/5/2025 của Hiệu trưởng
trường PTDTBT THCS Dền Thàng)

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi
chú

1 Từ Viết Bình Hiệu
trưởng

Chỉ đạo chung

2 Hoàng Văn 
Thắng

Phó Hiệu
trưởng

Trực tiếp quản lí, chỉ đạo và liên lạc 
tại các điểm thi. Tham gia đưa, đón và

bàn giao HS. 

3 Nguyễn Thị 
Mai Hiên

Giáo

viên

Đón, quán lí và hướng dẫn HS thực 
hiện các hoạt động tại điểm thi trường
THPT DTNT tỉnh Lào Cai (gồm 4 
HS). Bàn giao HS cho phụ huynh khi 
thi xong.

4 Bùi Văn Thịnh Giáo

viên

Đón, quán lí và hướng dẫn HS thực 
hiện các hoạt động tại điểm thi trường
PTDTNT THCS&THPT huyện Bát 

Xát (22 HS) và điểm thi trường THPT
số 1 Bát Xát (2 HS). Bàn giao HS cho

phụ huynh khi thi xong. 

Nhóm

trưởng

5 Nguyễn Văn 
Hào

Nhân

viên

Đón, quán lí và hướng dẫn HS thực 
hiện các hoạt động tại điểm thi trường
PTDTNT THCS&THPT huyện Bát 

Xát (22 HS). Bàn giao HS cho phụ 
huynh khi thi xong.

6 Hờ A Chứ Giáo

viên

Đón, quán lí và hướng dẫn HS thực 
hiện các hoạt động tại điểm thi trường
THCS&THPT huyện Bát Xát (42 

HS). Bàn giao HS cho phụ huynh khi 
thi xong.

Nhóm

trưởng

7 Chỉn Văn Sinh Giáo

viên

Đón, quán lí và hướng dẫn HS thực 
hiện các hoạt động tại điểm thi trường
THCS&THPT huyện Bát Xát (42 

HS). Bàn giao HS cho phụ huynh khi 
thi xong.

8 Nguyễn Trọng 
Dương 

Giáo

viên

Đón, quán lí và hướng dẫn HS thực 
hiện các hoạt động tại điểm thi trường
THCS&THPT huyện Bát Xát (42 

HS). Bàn giao HS cho phụ huynh khi 
thi xong.

(Danh sách gồm 8 người)



NGÀY THI, LỊCH THI, MÔN THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI

Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài

Giờ phát

đề thi
Giờ bắt
đầu làm

bài

03/6/2025

Sáng Từ 7h30 họp hội đồng coi thi

Chiều
Từ 15h30: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, rà

soát thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến Quy chế

thi, lịch thi.

04/6/2025
Sáng

Ngữ văn
(không chuyên)

120 phút 7h25 7h30

Chiều
Toán

(không chuyên)
120 phút 13h55 14h00

05/6/2025 Sáng
Ngoại ngữ 

(không chuyên)
60 phút 7h25 7h30

------------------------------------------------------------

DANH SÁCH HỌC SINH TẠI CÁC ĐIỂM THI

I. Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai:

TT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh
Lớp

Nguyện
vọng 1

Nguyện
vọng 2

Nguyện
vọng 3

Ghi chú

1 Lí Thị Ngọc Mai 26/10/2010 9A NT tỉnh NT huyện BX1 GDTX

2 Giàng Thị Máy 07/04/2010 9A NT tỉnh NT huyện BX3 GDTX

3 Giàng Thị Thủy 04/02/2010 9A NT tỉnh NT huyện BX1 GDTX

4 Phàng Thị Mái Xi 18/02/2010 9A NT tỉnh NT huyện BX3 GDTX

II. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát:

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Lớp

Nguyện
vọng 1

Nguyện
vọng 2

Nguyện
vọng 3

Ghi chú

1 Giàng A Cá 11/11/2010 9A NT huyện BX1 GDTX

2 Sùng Thị Chí 08/09/2010 9A NT huyện BX1 GDTX

3 Phàng Thị Chử 23/02/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

4 Vàng Thị Dở 15/01/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

5 Sùng Thị Dung 24/12/2010 9A NT huyện BX3 GDTX



6 Sùng Thị Giấy 09/05/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

7 Sùng Thị Hà 12/08/2010 9A NT huyện BX1 GDTX

8 Sùng Thị Mao Hè 25/10/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

9 Lý A Hoa 07/05/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

10 Vàng A Phì 06/11/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

11 Sùng A Pùa 10/03/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

12 Lý A Quy 12/03/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

13 Sùng Văn Thể 29/05/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

14
Sùng Thị Thanh 
Thủy

25/04/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

15 Vàng A Trè 19/01/2010 9A NT huyện BX1 GDTX

16 Lầu Thị Xấy 22/04/2010 9A NT huyện BX3 GDTX

17 Giàng Thị Chứ 15/12/2010 9B NT huyện BX1 GDTX

18 Tráng A Lô 21/03/2010 9B NT huyện BX1 GDTX

19 Lý Thị Thương 01/08/2010 9B NT huyện BX3 GDTX

20 Giàng Thị Hoa 10/01/2010 9C NT huyện BX3 GDTX

21 Giàng Thị Hương 14/12/2010 9C NT huyện BX3 GDTX

22 Giàng A Lử 07/11/2010 9C NT huyện BX3 GDTX

III. Trường THPT số 1 Bát Xát:

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Lớp

Nguyện
vọng 1

Nguyện
vọng 2

Nguyện
vọng 3

Ghi chú

1 Lầu Thị Mai 05/11/2010 9A BX1 BX3 GDTX

2 Lý A Sái 01/08/2010 9A BX1 BX3 GDTX

IV. Trường THCS&THPT huyện Bát Xát (Mường Hum):

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Lớp Nguyện vọng 1

Nguyện vọng
2

Ghi chú

1 Sùng Thị Chi 10/07/2010 9A BX3 GDTX

2 Vừ Thị Chi 05/04/2010 9A BX3 GDTX

3 Sùng Thị Dầu 01/01/2010 9A BX3 GDTX



4 Sùng Thị Hiền 11/12/2008 9A BX3 GDTX

5 Sùng Thị Khứ 01/09/2010 9A BX3 GDTX

6 Sùng Thị Lua 26/01/2010 9A BX3 GDTX

7 Cử Thị Mai 17/08/2010 9A BX3 GDTX

8 Sùng Thị Như 01/01/2010 9A BX3 GDTX

9 Sùng Thị Pà 04/06/2010 9A BX3 GDTX

10 Phàng Thị Sính 10/09/2010 9A BX3 GDTX

11 Phàng Thị Súng 11/02/2010 9A BX3 GDTX

12 Giàng A Tình 15/01/2010 9A BX3 GDTX

13 Vàng A Cháu 24/08/2010 9B BX3 GDTX

14 Sùng A Cở 15/01/2010 9B BX3 GDTX

15 Lầu A Dủa 14/01/2010 9B BX3 GDTX

16 Giàng A Hòa 04/08/2010 9B BX3 GDTX

17 Tráng Thị Hương 15/11/2010 9B BX3 GDTX

18 Tráng Thị Huyền 18/04/2010 9B BX3 GDTX

19 Phàng A Khả 10/04/2010 9B BX3 GDTX

20 Phàng A Lử 27/08/2010 9B BX3 GDTX

21 Lầu A Thành 11/01/2010 9B BX3 GDTX

22 Phàng Bảo Thiên 17/06/2010 9B BX3 GDTX

23 Giàng Thị Trừ 30/11/2010 9B BX3 GDTX

24 Giàng A Tùng 01/09/2010 9B BX3 GDTX

25 Tráng Mông Dung 24/09/2010 9C BX3 GDTX

26 Vừ A Giấy 05/07/2009 9C BX3 GDTX

27 Vàng A Hòa 15/08/2010 9C BX3 GDTX

28 Phàng A Khoa 18/03/2010 9C BX3 GDTX

29 Phàng A Khóa 02/01/2010 9C BX3 GDTX

30 Lý Thị Khu 19/10/2010 9C BX3 GDTX

31 Vừ A Ly 08/03/2010 9C BX3 GDTX

32 Tráng A Mằng 04/08/2010 9C BX3 GDTX

33 Phàng Vinh Quan 21/08/2010 9C BX3 GDTX

34 Cử Thị Sa 10/10/2010 9C BX3 GDTX

35 Vừ A Sài 22/03/2010 9C BX3 GDTX

36 Sùng A Sinh 07/02/2010 9C BX3 GDTX

37 Phàng Thị Só 25/08/2010 9C BX3 GDTX



38 Phàng A Sông 11/11/2010 9C BX3 GDTX

39 Phàng A Sống 18/12/2010 9C BX3 GDTX

40 Sùng A Thúng 20/05/2010 9C BX3 GDTX

41 Phàng Thị Tùng 22/07/2010 9C BX3 GDTX

42 Phàng Thị Việt 04/08/2010 9C BX3 GDTX
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